Ngày soạn: 31/10/2021
Ngày dạy: 02/11/2021
TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Học sinh trình bày được khái niệm và biểu hiện, giá trị của tình yêu thương con người.

- Học sinh giải thích được tại sao phải siêng năng, kiên trì (6A).
- Học sinh nhớ được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì (6B)
- Những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

2.Về năng lực:

-Tự chủ và tự học:Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

- Điều chỉnh hành vi:Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tình yêu thương con người. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tình yêu thương con người.

- Phát triển bản thân:Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tình yêu thương con người theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về yêu thương con người.

- Tư duy phê phán:Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, chà đạp lên các giá trị nhân văn của con người với con người.

- Hợp tác, giải quyết vần đề:Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tình yêu thương con người.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

- Nhân ái:Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tình yêu thương con người.

- Trách nhiệm:Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống yêu thương con người. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong mối quan hệ giữa con người với con người.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên
MA TRẬN ĐỀ 
( có tệp đính kèm)
	PHÒNG GD &  ĐT BẢO THẮNG

TRƯỜNG THCS XÃ TRÌ QUANG

ĐỀ 1


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: GDCD - Lớp 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm). Câu tục ngữ:
Lá lành đùm lá rách


Thể hiện chủ đề gì?


A. Yêu thương con người

B. Siêng năng, kiên trì

C. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

D. Tôn trọng sự thật


Câu 2 (0,75 điểm). Nối chủ đề ở cột A với hành vi ở cột B sao cho phù hợp

	A
	Nối
	B

	1. Yêu thương con người

2. Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

3. Siêng năng, kiên trì
	1...

2...

3...
	a. Bạn Hoa gặp bài tập khó không bỏ cuộc.

b. Các nữ bác sỹ cắt ngắn mái tóc để lên tuyến đầu chống dịch Covid 19.

c. Bạn Thắng thường xuyên phụ giúp bố mẹ và dần làm quen với cách dệt chiếu cói.



Câu 3 (0,5 điểm). Quan điểm dưới đây về tự hào truyền thống gia đình, dòng họ là Đúng (Đ) hay Sai (S)?

	Nhận định
	Đúng (Đ) - Sai (S)

	A. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp cần phát huy.
	

	B. Chỉ những gia đình làm nghề cổ truyền mới cần giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ..
	



Câu 4 (0,5 điểm). Em hãy chọn những từ thích hợp sau đây điền vào chỗ ….. để làm rõ khái niệm siêng năng (đức tính; tính cách; tự giác; tự chủ  )


“Siêng năng là .....(1).....của con người biểu hiện ở sự cần cù, .......(2)....., miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn

B. TỰ LUẬN (8,0 điểm)


Câu 5 (3 điểm) Từ ngữ liệu câu 1, phần I em hãy trình bày hiểu biết của em về chủ đề đó( khái niệm, biểu hiện)


Câu 6 (2,0 điểm)   

       
Theo em, vì sao cần phải siêng năng, kiên trì? Lấy ví dụ minh họa


Câu 7 ( 3,0 điểm) Cho tình huống sau :   


Hoàng là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả làm nghề buôn bán phế liệu ở thị trấn. Công việc của bố mẹ Hoàng có thu nhập cao nhưng vô cùng vất vả. Hoàng không những không giúp đỡ bố mẹ mà còn lười học. Khi được các bạn góp ý, Hoàng còn nói “ Tôi như thế này sao có thể đi thu gom phế liệu được. Sau này, tôi nhất định sẽ không làm cái nghề ấy”


a. Em có tán thành với suy nghĩ của Hoàng không? Vì sao?

b. Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào?

……………………Hết…………………..

	PHÒNG GD &  ĐT BẢO THẮNG

TRƯỜNG THCS XÃ TRÌ QUANG

ĐỀ 2


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: GDCD - Lớp 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)



I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm). Câu tục ngữ:
Thương người như thể thương thân


Thể hiện chủ đề gì?


A. Yêu thương con người

B. Siêng năng, kiên trì

C. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

D. Tôn trọng sự thật


Câu 2 (0,75 điểm). Nối chủ đề ở cột A với hành vi ở cột B sao cho phù hợp

	A
	Nối
	B

	1. Yêu thương con người

2. Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

3. Siêng năng, kiên trì
	1...

2...

3...
	a. Gặp bài Toán khó, Hùng cố gắng suy nghĩ tìm bằng được cách giải.

b. Một bạn học sinh dẫn cụ bà qua đường.

c. Bạn Ngọc thường xuyên tìm hiểu về các trang phục truyền thống của dân tộc mình.



Câu 3 (0,5 điểm). Quan điểm dưới đây về tự hào truyền thống gia đình, dòng họ là Đúng (Đ) hay Sai (S)?

	Nhận định
	Đúng (Đ) - Sai (S)

	A. Trong thời buổi hiện đại, con người càng cần phải giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.
	

	B. Chỉ những gia đình, dòng họ nổi tiếng mới có truyền thống tốt đẹp.
	



Câu 4 (0,5 điểm). Em hãy chọn những từ thích hợp sau đây điền vào chỗ ….. để hoàn làm rõ khái niệm kiên trì: (cách tính; tính cách; nản chí; ý chí)


“Kiên trì là ........(1)...... làm việc miệt mài, quyết tâm giữ và thực hiện hiện ý định đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại cũng không.....(2)......" 


B. TỰ LUẬN (8,0 điểm)


Câu 5 (3 điểm) Từ ngữ liệu câu 1, phần I em hãy trình bày hiểu biết của em về chủ đề đó( ý nghĩa, cách rèn luyện)

Câu 6 (2,0 điểm)   

       
Theo em, siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế nào? Lấy ví dụ minh họa


Câu 7 ( 3,0 điểm) Cho tình huống sau :   


Long sinh ra trong một gia đình có nghề làm gốm nổi tiếng. Công việc của bố mẹ Long rất vất vả. Long không những không giúp đỡ bố mẹ mà còn mải chơi. Khi được các bạn góp ý, Long còn nói “ Tôi như thế này sao có thể làm nghề gốm được, vừa vất vả lại lấm lem suốt ngày. Sau này, tôi nhất định sẽ không làm cái nghề ấy”


a. Em có tán thành với suy nghĩ của Long không? Vì sao?

b. Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên Long như thế nào?

……………………Hết…………………..

	PHÒNG GD &  ĐT BẢO THẮNG

TRƯỜNG THCS XÃ TRÌ QUANG

                               Đề 1
	HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: GDCD - Lớp 6

                                                                        


	Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 đ
Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

1-b ; 2-c ; 3-a

A-Đ ; B-S

1 – đức tính

2 – tự giác
Phần II: Tự luận (8 điểm)

Câu

Nội dung

Biểu điểm

5

- Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Biểu hiện: 

+ Lời nói: Quan tâm, động viên, chia sẻ với mọi người.

+ Việc làm: Giúp đỡ, hỗ trợ người khác.

+ Thái độ: Quan tâm, lo lắng, đồng cảm, cảm thông...với người khác

1,5

0,5

0,5

0,5

6

Con người phải siêng năng, kiên trì vì:

- Vì con người muốn tồn tại, phải siêng năng, kiên trì lao động để làm ra của cải, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Ngược lại nếu không chịu khó, kiên trì trong lao động thì sẽ đói nghèo và không đạt được mục đích, trở thành kể ăn bám gia đình và xã hôi.

- Vì vậy siêng năng, kiên trì sẽ giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống.

0,5 

0,5 
1,0
7

HS nêu được các ý cơ bản sau:

- Không tán thành với suy nghĩ của Hoàng vì: Hoàng là một người thiếu trách nhiệm, lười biếng không biết giúp đỡ bố mẹ… 

- Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng: không nên nói như vậy vì Hoàng có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề buôn phế liệu của gia đình, vì thế bạn nên biết tôn trọng nghề nghiệp của gia đình mình….
1,5

1,5 




	    PHÒNG GD &  ĐT BẢO THẮNG

TRƯỜNG THCS XÃ TRÌ QUANG
                        Đề 2
	HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: GDCD - Lớp 6

                                                                        


	Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 đ
Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

1-b ; 2-c ; 3-a

A-Đ ; B-S

1 – tính cách

2 – nản chí
Phần II: Tự luận (8 điểm)

Câu

Nội dung

Biểu điểm

5

* Ý nghĩa của yêu thương con người:

- Người nhận được tình yêu thương con người sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.

- Người thể hiện tình yêu thương con người sẽ cảm thấy vui vẻ, đồng cảm.

- Đối với xã hội, tình yêu thương con người góp phần làm cho xã hội ngày càng lành mạnh và tốt đẹp hơn.

- Tình yêu thương con người là phẩm chất tốt đẹp, là truyền thống quý báu của dân tộc, những việc làm thể hiện tình yêu thương con người góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.
* Cách rèn luyện:

- Chăm sóc các thành viên trong gia đình

- Quan tâm lẫn nhau

- Động viên, giúp đỡ khi gặp khó khăn

- Cùng nhau giúp đỡ vùng miền khó khăn...
0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Con người phải siêng năng, kiên trì vì:

- Vì con người muốn tồn tại, phải siêng năng, kiên trì lao động để làm ra của cải, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Ngược lại nếu không chịu khó, kiên trì trong lao động thì sẽ đói nghèo và không đạt được mục đích, trở thành kể ăn bám gia đình và xã hôi.

- Vì vậy siêng năng, kiên trì sẽ giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống.

0,5 

0,5 
1,0
7

HS nêu được các ý cơ bản sau:

- Không tán thành với suy nghĩ của Long vì: Long là một người thiếu trách nhiệm, lười biếng không biết giúp đỡ bố mẹ… 

- Nếu là bạn của Long, em sẽ khuyên Long: không nên nói như vậy vì Long có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề làm gốm gia truyền của gia đình, vì thế bạn nên biết tôn trọng nghề nghiệp của gia đình mình….
1,5

1,5




2. Học sinh

- Giấy kiểm tra, bút…

III. Tổ chức giờ học
1. Ổn định tổ chức 1p

2. Học sinh làm bài- GV quan sát 43p

3. Nhận xét và hướng dẫn học bài: 1p

3.1. Nhận xét

- GV thu bài và nhận xét ý thức làm bài của học sinh

3.2.  Hướng dẫn học bài

- Đọc và tìm hiểu trước bài: Tôn trọng sự thật
RÚT KINH NGHIỆM GIỜ KIỂM TRA

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DỰ KIẾN KẾT QUẢ KIỂM TRA

TS BÀI: 49
- Điểm giỏi: 5
- Điểm khá: 21
- Điểm trung bình: 23
- Điểm yếu: 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra (Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân tích kết quả 

Nguyênnhân:.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Phương án bổ sung kiến thức cho những học sinh chưa đạt chuẩn

- Trong giờ học chính :   .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Trong giờ ngoại khóa : ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

- Nhiệm vụ về nhà: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

      Duyệt của BGH                         Duyệt của TCM                            Người ra đề













